
 

TT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên
Ngày 

sinh
Tên học phần Mã HP Ghi chú

1 K48KTN.01 K125510604013 Nguyễn Việt Hòa 20/01/94 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

2 K49KTN.01 K125510604113 Đào Thị Hằng Nhi 18/05/94 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

3 K50KTN.01 K145510604003 Nguyễn Thị Vân Anh 31/07/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

4 K50KTN.01 K145510604023 Lê Thị Lương 16/06/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

5 K50KTN.01 K145510604029 Đỗ Thùy Linh 5/8/1996 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

6 K50KTN.01 K145510604030 Vũ Thị Minh 5/11/1996 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

7 K50KTN.01 K145510604042 Đặng Thị Thoa 23/03/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

8 K50KTN.01 K145510604053 Đỗ Thị Ngọc Anh 19/12/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

9 K50KTN.01 K145510604056 Trần Kim Hằng 21/03/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

10 K50KTN.01 K145510604057 Vũ Thị Thu Hiền 31/05/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

11 K50KTN.01 K145510604058 Trịnh Thị Ngọc Lý 22/08/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

12 K50KTN.01 K145510604059 Lăng Thị Mơ 17/08/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

13 K50KTN.01 K145510604060 Lê Thị Ngân 30/05/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

14 K50KTN.01 K145510604061 Đàm Tuyết Ngân 6/9/1995 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

15 K50KTN.01 K145510604062 Kim Bích Ngọc 20/12/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

16 K50KTN.01 K145510604063 Thái Thị Ngọc 8/6/1993 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

17 K50KTN.01 K145510604064 Phạm Thị Như Quỳnh 13/10/96 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

18 K50KTN.01 K145510604066 Nguyễn Quang Thiện 7/11/1996 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

19 K50KTN.01 K145510604067 Nguyễn Trọng Thuận 26/08/95 TTTN chuyên ngành KTDNCN FIM487

20 K50QLC.01 K145510601007 Phạm Thị Hạnh 17/12/96 TTTN ngành QLCN FIM4103

21 K50QLC.01 K145510601009 Nguyễn Thị Hoa 6/5/1995 TTTN ngành QLCN FIM4103

22 K50QLC.01 K145510601014 Vũ Thị Lê Nga 3/1/1996 TTTN ngành QLCN FIM4103

23 K50QLC.01 K145510601016 Hoàng Trọng Nghĩa 6/5/1996 TTTN ngành QLCN FIM4103

24 K50QLC.01 K145510601019 Tạ Thị Phượng 25/05/96 TTTN ngành QLCN FIM4103

25 K50QLC.01 K145510601023 Đinh Thị Kim Thúy 23/07/96 TTTN ngành QLCN FIM4103

26 K50QLC.01 K145510601025 Đỗ Thị Trang 28/04/96 TTTN ngành QLCN FIM4103

27 K50QLC.01 K145510601038 Lê Thùy Dung 24/06/96 TTTN ngành QLCN FIM4103

28 K50QLC.01 K145510601039 Nguyễn Thị Yến 7/11/1996 TTTN ngành QLCN FIM4103

29 K50QLC.01 K145510601040 Đỗ Thị Nga 2/7/1996 TTTN ngành QLCN FIM4103

30 K50QLC.01 K145510601041 Nguyễn Thị Hương 24/10/96 TTTN ngành QLCN FIM4103

31 K50QLC.01 K145510601042 Tạ Văn Ánh 17/06/96 TTTN ngành QLCN FIM4103
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